
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

2 Huyện Trà Cú

Thị trấn Trà Cú (Đô thị loại 5)

2.1 Đường 3 tháng 2 Giáp ranh xã Ngãi Xuyên hết ranh Huyện Uỷ 2 1,100

2.2 Đường 3 tháng 2 Xí nghiệp Thủy nông Ngã ba Bảy Sào 1 1,500

2.3 Đường 3 tháng 2 Ngã ba Bảy Sào hết ranh Huyện Đội Trà Cú 2 1,300

2.4 Đường 3 tháng 2 Huyện Đội Trà Cú Hết đường 3 tháng 2 3 1,100

2.5 Đường Nguyễn Huệ 2 1,000

2.6 Đường 2 tháng 9 2 1,000

2.7 Đường 30 tháng 4  1 1,100

2.8 Dãy phố phía Nam cặp nhà hát 2 1,000

2.9 Đường Trần Hưng Đạo 2 1,100

2.10 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2 1,100

2.11 Đường Đồng Khởi 2 1,000

2.12 Đường 19 tháng 5 1 2,500

2.13 Đường Thống Nhất 1 4,500

2.14 Đường Độc Lâp 1 4,500

2.15 Đường Mậu Thân 1 2,000

2.16 Đường Hai Bà Trưng 2 1,200

2.17 Đường Cách Mạng Tháng 8 2 900

2.18 Đường Lô 2 1 1,550

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định  số            /2011/QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
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Từ Đến

2 Huyện Trà Cú
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năm 2012

2.19 Quốc lộ 53 (đoạn đường tránh) Điểm đầu giáp xã Ngãi Xuyên Điểm cuối giáp xã Thanh Sơn 2 800

2.20
Đường vào Trung tâm 

y tế huyện (tính hết lộ nhựa)
2 700

2.21 Các khu trung cư còn lại trong thị trấn 3 250

2.22 Hương lộ 36 Từ ngã ba Bãy Sào Giáp ấp Trà Cú A (Kim Sơn) 3 500

XÃ NGÃI XUYÊN

2.23 Quốc lộ 53 Từ ngã ba Xoài Xiêm Cầu Bưng Sen 900

2.24 Quốc lộ 53 Từ cầu Bưng Sen Đến cầu Ngọc Biên 500

2.25 Hương lộ 28 Từ ngã ba Xoài Xiêm Đến giáp ranh xã Lưu Nghiệp Anh 450

2.26 Lộ nhựa Từ giáp Quốc lộ 53 Đi về hướng Tây 300m 400

2.27 Lộ nhựa Từ giáp Quốc lộ 53 Đi về hướng Đông 300m 400

2.28 Đường tránh Quốc lộ 53 Từ ngã ba giáp Cầu Bưng Sen Giáp ranh thị trấn Trà Cú 800

XÃ ĐẠI AN

2.29 Cặp Quốc lộ 53 Bưu điện Đại An Ngã ba đi Đôn Xuân 1,250

2.30 Cặp Quốc lộ 53 Bưu điện Đại An hết ranh chùa Giồng Lớn 900

2.31 Cặp Quốc lộ 53 Ngã ba đi Đôn Xuân Cổng chào (khóm 7) 1,000

2.32 Cặp Quốc lộ 53 Chùa Giồng Lớn Giáp xã Hàm Giang 500

2.33 2 dãy phố mặt tiền chợ 1,500

2.34 Căp ĐT 914 Từ lộ quẹo đi Đôn Xuân Hướng đi về Đôn Xuân 300m 700

2.35 Căp ĐT 914 Từ mét thứ 301 Giáp xã Đôn Xuân 500

2.36 Đường nhựa đi về Mé Rạch B Từ Quốc lộ 53 Về hướng Tây 500m 800

2.37 Đường tỉnh 915 Từ Quốc lộ 53 Về hướng Tây 1000m 700

2.38 Lộ đất vào ấp Giồng Đình Từ Quốc lộ 54 Về hướng Tây 1000m 600
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2 Huyện Trà Cú
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2.39 Đường đal vào ấp Xà Lôn Từ Quốc lộ 55 Về hướng Đông 1000m 400

XÃ ĐÔN XUÂN

2.40 2 dãy phố mặt tiền chợ mới 1,200

2.41
2 dãy phố trước UBND

 xã đến bến đò đi Bào sấu
1,000

2.42 Dãy nhà mặt tiền chợ cũ 1,200

2.43 Cặp Đường tỉnh 914 Cửa hàng xăng dầu hết ranh đất Chùa phật ấp Cây Da 900

2.44 Cặp Đường tỉnh 914 Chùa phật ấp Cây Da Hương lộ 25 750

2.45 Cặp Đường tỉnh 914 Thất Cao Đài Cửa hàng xăng dầu 700

2.46 Cặp Đường tỉnh 914 Thất Cao Đài Giáp ranh xã Đại An 450

2.47 Cặp Đường tỉnh 914 Từ ngã ba di Hương lộ 25 Về hướng Đông 500m 450

2.48 Hương lộ 25 Từ ngã ba Về hướng Bắc 500m 400

XÃ ĐÔN CHÂU

2.49 2 dãy  mặt tiền chợ 800

2.50 Cặp Đường tỉnh 914 Cống Chợ 700

2.51 Cặp Đường tỉnh 914 Chợ Hướng về Đôn Xuân 150 m 550

2.52 Cặp Đường tỉnh 914 Cống
Về hướng Ngũ Lạc đến

trường THPT Đôn Châu
550

2.53
Từ cống dọc theo kinh 

về hướng Bắc và hướng  Nam 
550

THỊ TRẤN ĐỊNH AN

2.54 Lộ nhựa Cầu Cá lóc
đến hết ranh đất UBND

thị trấn Định An
1 1,500

Phía Đông

2.55 Lô 1: dọc Kinh sáng Từ cầu Cá Lóc Bến cá 1 2,500
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2.56 Lô 2;3: nằm sau lô 1 2 800

2.57 Từ Bến cá Đến kinh Quan Chánh Bố 2 800

Phía Tây

2.58 Lô 1: dọc Kinh sáng Đường đal Đến kinh Quan Chánh Bố 2 1,500

2.59 Lô 2;3: nằm sau lô 1 3 500

2.60 Lộ đal Cầu Cá Lóc Trường học 2 800

2.61 Từ trường học Giáp ranh xã Định An 3 500

2.62 02 dãy phố lộ cũ 2 1,000

2.63 Dãy phố sau nhà văn hóa 2 1,000

2.64  Lộ nhựa Giáp ranh UBND thị trấn Đến cây xăng (khóm 5) 2 1,200

2.65 Cây xăng (khóm 5) Cổng chào (khóm 7) 2 850

2.66 Đường đal vào khu tái định cư Bến cá Từ lộ nhựa đến kinh Quan Chánh Bố 1 1,800

2.67
Các đường dal còn lại trong khu tái 

định cư
2 1,000

2.68
Các đường còn lại trong khu dân cư 

tập trung
2 1,000

2.69 Về phía đông sau lộ đal 2 850

2.70 Về phía tây sau lộ đal Từ giáp chợ đến kinh Láng sắc 2 1,000

XÃ LONG HIỆP

2.71 2 dãy phố mặt tiền chợ 1,000

2.72 Cặp Hương lộ 25 Từ cầu Long Hiệp Trường cấp III 750

2.73 Cặp Hương lộ 25 Trường cấp III đến giáp ranh xã Ngọc Biên 500

2.74 Các lộ nhựa còn lại trong trung tâm xã 500

XÃ PHƯỚC HƯNG
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2 Huyện Trà Cú

Loại 

đường phố
Ghi chúTT  Tên đường phố

Đoạn đường
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2.75 Cặp Quốc lộ 54 UBND xã Cầu 1,100

2.76 Cặp Quốc lộ 54 Từ cầu sân Bóng đá 1,000

2.77 Các dãy phố chợ mới 1,500

2.78 Các dãy phố chợ cũ 1,000

2.79 Quốc lộ 54 Từ sân bóng đá Đến Hương lộ 25 800

2.80 Quốc lộ 54 Từ UBND xã Về hướng Tây 1000m 900

2.81 Quốc lộ54 Từ Ngã ba Đầu Giồng Về hướng Đông và Tây 1200m 900

2.82 Hương lộ 17 Từ giáp Quốc lộ 54 Sâu vào 500 m 650

2.83 Hương lộ 25 Giáp Quốc lộ 54 Sâu vào 1000 m 550

2.84 Phía Đông kinh 3 tháng 2 Từ giáp Quốc lộ 54 vào 1000m 700

2.85 Phía Tây kinh 3 tháng 2 Từ giáp Quốc lộ 54 vào 500 m 700

XÃ TẬP SƠN

2.86 Dãy phố mặt tiền chợ 1,250

2.87

2 dãy phố cặp kinh Chợ:từ đầu cầu 

về phía Bắc 500 m và về phía Nam 500 

m

750

2.88 Quốc lộ 54 Ngân hàng Đường vào Bến Trị 1,250

2.89 Quốc lộ 53 Ngã ba Tập Sơn Bến cống Tập Sơn 1,250

2.90 Quốc lộ 53 Cống Tâp Sơn Cầu Ngọc Biên 500

2.91 Quốc lộ 54 Từ ngã ba Bến Trị Chùa Tháp 400

XÃ AN QUÃNG HỮU

2.92 2 dãy phố mặt tiền chợ Hương lộ 27 Kinh 1,100

2.93 2 dãy phố mặt tiền chợ Từ Kinh vào sâu 1000m 600

2.94 Đường tỉnh 915 Hương lộ 27 Về hướng Nam và Bắc 1000m 400
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Từ Đến

2 Huyện Trà Cú

Loại 

đường phố
Ghi chúTT  Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất 

năm 2012

2.95
Hương lộ 27: từ UBND xã về

hướng Đông và Tây 500 m
800

2.96 Đường đal hướng Đông Tây Chợ
Từ nhà lồng Chợ về phía Tây 

1000m, về phía Đông 900m
700

2.97 Cặp Hương lộ 27 Từ Ngã ba về Xoài Lơ đến giáp Sông Hậu 400

XÃ LƯU NGHIỆP ANH

2.98 2 dãy phố mặt tiền chợ 1,000

2.99 2 dãy phố  Giáp Hương lộ 28 Đến hết ranh trường cấp I 700

2.100 Hương lộ 28 UBND xã về hướng Tây và đông 

1500m 
Đường xuống Chùa phật 600

2.101 Hương lộ 28 Đường xuống Chùa phật Cầu Mù U 600

2.102 Hương lộ 28 Từ cầu Mù U về hướng Đông 500 m 600

2.103 Hương lộ 28 Từ Ngã ba Xoài Lơ đến giáp Sông Hậu 400

2.104 Chợ Xoài Lơ 500

XÃ HÀM GIANG

2,105 Hai dãy mặt tiền chợ mới 800

2,106 Cặp QL53 Ngã ba Trà Tro Chợ 800

2,107 Dãy phố chợ cũ 800

2,108 Hương lộ 12 Giáp Quốc lộ 53 Đi về hướng Tây giáp Hàm Tân 600

2,109 Hương lộ 12 Giáp Quốc lộ 53 Đi về hướng Đông 500m 500

2,110 QL 53 Từ Chợ Đến giáp ranh xã Đại An 600

2,111 QL 53 Ngã ba Trà Tro Đến giáp ranh xã Thanh Sơn 500

2,112 Đường nhựa đi UBND xã Hàm Giang Giáp Quốc lộ 53 Đến cầu Cà Tốc 500

2,113 Đường nhựa đi UBND xã Hàm Giang Cầu Cà Tốc Đến giáp ranh xã Đôn Xuân 450

XÃ TÂN SƠN

Giá đất ở vị trí 1 huyện Trà Cú Trang 6

DiaO
cO

nli
ne

.vn



Từ Đến

2 Huyện Trà Cú
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Đoạn đường

Giá đất 

năm 2012

2,114 QL54 Từ ngã ba Leng về hướng Đông 1000 m 600

2,115 QL54 Từ ngã ba Leng về hướng Bắc1000 m 600

2,116 Hương lộ 27 Từ ngã ba Leng (Quốc lộ 54) Đến Cống 850

XÃ THANH SƠN

2,117 QL53 Từ hết đường 3 tháng 2 Đến chùa Kosla 900

2,118 QL53 Chùa Kosla Đến giáp ranh xã Hàm Giang 450

2,119 Hương lộ 36 Cầu Ba Tục Về hướng Đông 1000m 450

2,120 Hương lộ 36 Cầu Ba Tục Qua UBND xã 500m 500

2,121 Hương lộ 36 Từ cầu Sóc Chà về hướng Đông 1000m 450

2,122 Đường tránh Quốc lộ 53 giáp ranh giới thị trấn Trà Cú đến ngã ba Chùa Kosla 800

XÃ KIM SƠN

2,123 Hương lộ 36 Từ giáp ranh thị Trấn Vào hướng Tây 500 m 600

2,124 Hương lộ 36 phía Đông,Tây UBND xã Cách UBND xã 1000 m 500

2,125 Quốc lộ 53 Từ ngã ba Bảy Sào Đến giáp ranh xã Thanh Sơn 700

XÃ HÀM TÂN

2,126 Quốc Lộ 53 (đoạn đường tránh) Điểm đầu giáp Cây Xăng Điểm cuối giáp Cty Hàm Giang 500

2,127 Hương lộ 12 Giáp xã Hàm Giang Hết ranh ấp Vàm Ray 500

XÃ NGỌC BIÊN

2,128 Hương lộ 12 Giáp Hương lộ 25 đến cầu Ngọc Biên 500

2,129 Hương lộ 12 đến cầu Ngọc Biên Hết ranh ấp Sà Vần A 500

2,130 Hương lộ 12 Giáp Hương lộ 25 về hướng Tây 1000m 500

2,131 Hương lộ 12 Từ UBND xã Về hướng Đông 1200m 500

2,132 Hương lộ 12 Từ UBND xã Về hướng Tây 500m 500
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2,133 Hương lộ 25 Từ ngã ba ấp Ba Sát Về hướng Tây 500m 500

2,134 Hương lộ 25 Từ ngã ba ấp Ba Cụm Về hướng Nam và Bắc 1000m 500

XÃ TÂN HIỆP

2,135 Hương lộ 18 Ngã tư Long Trường về hướng Đông 1200m 200

2,136 Hương lộ 18 Ngã tư Long Trường Đến UBND xã 200

2,137 Hương lộ 18 Từ UBND xã Chùa Con Lọp 150

2,138 Hương lộ 25 Ngã tư Long Trường về hướng Bắc, Nam 1000m 150

XÃ ĐỊNH AN

2,139 Đường vào trung tâm xã Định An Từ giáp xã Đại An đến Trường Mẫu Giáo 250

2,140 Đường vào trung tâm xã Định An Từ UBND xã Về hướng Tây 1000m 400

2,141 Đường tỉnh 915 Từ đường nhựa về hướng Nam, Bắc 1000m. 400

CÁC CHỢ KHÁC

2,142

Gồm: chợ Đầu Giồng (PH)

chợ Tân Hiệp:chợ Ngọc Biên (TS)

chợ Leng(TS);chợ Xoài Lơ(LNA); chợ 

Xoài Xiêm (NX)

500
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